
TT Nội dung/đơn vị
Dự toán đã 

được giao

Kinh phí đã 

thực hiện đến 

thời điểm báo 

cáo

Kinh phí còn 

có thể sử dụng

Trong đó: 

Kinh phí 

tăng thêm 

theo NĐ số 

335

Nhu cầu kinh 

phí còn lại đến 

31/12/2026

(đã bao gồm 

kinh phí tăng 

thêm tại cột F)

Đề nghị 

bổ sung

Nguồn 

khác có 

thể sử 

dụng 

(nếu có)

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Trợ cấp xã hội hằng tháng tại 

cộng đồng
7.912.000.000 4.356.140.280 3.555.859.720 147.440.000 3.408.419.720 0

2 Trợ cấp hưu trí xã hội 0 0

3
Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, 

nuôi dưỡng
0 0

4 Hỗ trợ chi phí mai táng 700.000.000 70.800.000 629.200.000 5.600.000 623.600.000 0

5
Cơ sở trợ giúp xã hội (nếu đơn 

vị báo cáo có)
0 0

6

Chi phí dịch vụ chi trả và nội 

dung liên quan (nếu phát sinh 

theo hợp đồng/quy định)

0 0

4.032.019.720 0 0

BIỂU 03. TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 335/2026/NĐ-CP NĂM 2026
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